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	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	III.3
	Tham gia tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội ở nước ngoài

	1
	Tên tổ chức chính trị - xã hội tham gia
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	Cán bộ, công chức, viên chức
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	Ngày, tháng, năm tuyển dụng lần đầu
	Dữ liệu chủ
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	Cơ quan tuyển dụng lần đầu
	Dữ liệu chủ
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	Vị trí được tuyển dụng, bầu cử, bổ nhiệm
	Dữ liệu chủ
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	Dữ liệu chủ
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	Chức danh, chức vụ được quy hoạch
	Dữ liệu chủ
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	Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

	2
	Kỳ quy hoạch
	Dữ liệu chủ
	
	

	3
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	Quyết định quy hoạch
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	Về điều động, luân chuyển, biệt phái
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	Điều động, luân chuyển, biệt phái
	Dữ liệu chủ
	Bộ Nội vụ
	Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức
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	Cơ quan điều động, luân chuyển, biệt phái
	Dữ liệu chủ
	
	

	3
	Cơ quan tiếp nhận
	Dữ liệu chủ
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	Ngày điều động, luân chuyển, biệt phái
	Dữ liệu chủ
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	Dữ liệu chủ
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	Số thẻ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
	Dữ liệu tham chiếu
	Ban Tổ chức Trung ương
	Cán bộ, công chức, viên chức

	2
	Ngày, tháng, năm vào Đảng Cộng sản Việt Nam
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	3
	Ngày, tháng, năm chính thức vào Đảng Cộng sản Việt Nam
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	4
	Ngày, tháng, năm kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam lần 2
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	5
	Ngày, tháng, năm ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	6
	Chi bộ Đảng đang tham gia sinh hoạt
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	7
	Chức vụ Đảng hiện tại
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	8
	Chức vụ Đảng kiêm nhiệm
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	9
	Chức vụ quy hoạch
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	10
	Ngày, tháng, năm được bầu chức vụ
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	11
	Ngày, tháng, năm được phê chuẩn chức vụ
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	12
	Quyết định phê chuẩn chức vụ
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	VII.2
	Tham gia tổ chức chính trị - xã hội

	1
	Tên tổ chức chính trị - xã hội tham gia
	Dữ liệu tham chiếu
	Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Cán bộ, công chức, viên chức

	2
	Ngày, tháng, năm tham gia
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	3
	Chức vụ hiện tại
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	4
	Chức vụ quy hoạch
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	5
	Ngày, tháng, năm được bầu chức vụ
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	6
	Ngày, tháng, năm được phê chuẩn chức vụ
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	7
	Ngày, tháng, năm thôi tham gia
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	8
	Quyết định phê chuẩn chức vụ
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	VIII
	Dữ liệu phản ánh thông tin về việc đã từng tham gia lực lượng vũ trang

	1
	Tên lực lượng đã tham gia
	Dữ liệu tham chiếu
	Bộ Quốc phòng (lực lượng Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ); Bộ Công an (lực lượng Công an nhân dân)
	Cán bộ, công chức, viên chức

	2
	Ngày, tháng, năm tham gia
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	3
	Ngày, tháng, năm ra khỏi
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	4
	Quân hàm cao nhất
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	5
	Chức vụ cao nhất
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	6
	Thương/bệnh binh
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	7
	Hạng thương tật
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	IX
	Dữ liệu phản ánh thông tin về tài sản, thu nhập

	1
	Ngày, tháng, năm kê khai
	Dữ liệu tham chiếu
	Thanh tra Chính phủ
	Cán bộ, công chức, viên chức

	2
	Tổng thu nhập của gia đình
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	3
	Nguồn thu nhập từ lương
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	4
	Nguồn thu nhập khác
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	5
	Nhà ở
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	6
	Đất ở
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	7
	Đất sản xuất kinh doanh
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	X
	Dữ liệu phản ánh thông tin về sức khỏe

	1
	Chiều cao
	Dữ liệu tham chiếu
	Bộ Y tế
	Cán bộ, công chức, viên chức

	2
	Cân nặng
	Dữ liệu tham chiếu
	
	

	3
	Nhóm máu
	Dữ liệu tham chiếu
	
	


 
____________________________
1 Trừ trường hợp Kê khai hồ sơ điện tử lần đầu
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